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QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Định mức kinh tế kỹ thuật điều tra, thống kê,  

thu thập thông tin và xây dựng bản đồ thuộc lĩnh vực thủy lợi  

trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 ngày 6 tháng 2015; 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 

chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Thủy lợi số 08/2017/QH14 ngày 19/06/2017; 

Căn cứ Nghị định số 67/2018/NĐ-CP ngày 14/05/2018 của Chính phủ về 

Quy định chi tiết một số điều của Luật Thủy lợi; 

Căn cứ Thông tư số 05/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/05/2018 của Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn quy định chi tiết một số điều của Luật Thủy lợi; 

Căn cứ Thông tư số 11/2020/TT-BNNPTNT ngày 27/10/2020 của Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn về việc Ban hành Quy định kỹ thuật và Định mức 

kinh tế - kỹ thuật cho hoạt động quy hoạch thủy lợi và điều tra cơ bản thủy lợi; 

Căn cứ Nghị quyết số 45/NQ-HĐND ngày 29/06/2022 của Hội đồng nhân 

dân tỉnh Sóc Trăng ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân 

sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh 

Sóc Trăng. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quy định này Quy định định mức kinh tế kỹ 

thuật điều tra, thống kê, thu thập thông tin và xây dựng bản đồ thuộc lĩnh vực thủy 

lợi trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày    tháng     năm 2023. 

Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các sở, ban, 

ngành tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân liên quan 

có trách nhiệm thi hành Quyết định này theo đúng quy định.  

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn, Thủ trưởng các Sở, ban ngành, Chủ tịch Ủy ban 

DỰ THẢO 
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nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu 

trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

                              
Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Bộ NN và PTNT; 

- Cục QLĐĐ&PCTT; 

- Cục Kiểm tra văn bản QPPL-Bộ Tư pháp; 

- TT.TU, TT.HĐND tỉnh; 

- CT, các PCT UBND tỉnh; 

- Các Sở, ban ngành tỉnh; 

- UBND các huyện, TX, TP; 

- Công báo tỉnh; 

- HTĐT: sotp@soctrang.gov.vn; 

- Lưu: VT, KT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 



ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH SÓC TRĂNG 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

QUY ĐỊNH 

Định mức kinh tế kỹ thuật điều tra, thống kê,  

thu thập thông tin và xây dựng bản đồ thuộc lĩnh vực thủy lợi  

trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng  

(Kèm theo Quyết định số           /2023/QĐ-UBND ngày        tháng        năm 2023 

của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng) 

 

Chương I 

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 
 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 

1. Phạm vi điều chỉnh 

Quy định này quy định định mức kinh tế kỹ thuật trong hoạt động điều tra, 

thống kê, thu thập thông tin và xây dựng bản đồ thuộc lĩnh vực thủy lợi trên địa bàn 

tỉnh Sóc Trăng, bao gồm: Điều tra số lượng, chất lượng, năng lực phục vụ thủy lợi; 

điều tra, đánh giá, thu thập thông tin về hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn; điều tra, 

đánh giá, thu thập thông tin về lũ, ngập úng phục vụ hoạt động thủy lợi; điều tra, 

đánh giá, thu thập thông tin về bồi lắng, xói lở công trình thủy lợi; Xây dựng bản đồ 

thuộc lĩnh lực thủy lợi. 

2. Đối tượng áp dụng 

a) Định mức này áp dụng cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến 

thực hiện nhiệm vụ điều tra, thống kê, thu thập thông tin và xây dựng bản đồ thủy 

lợi từ nguồn vốn đầu tư công, vốn tài trợ, huy động khác do nhà nước quản lý. 

b) Khuyến khích áp dụng định mức này đối với các tổ chức và cá nhân thực 

hiện điều tra, thống kê, thu thập thông tin và xây dựng bản đồ thủy lợi từ các nguồn 

vốn khác không thuộc điểm a, khoản này. 

Điều 2. Áp dụng định mức kinh tế kỹ thuật 

Định mức kinh tế kỹ thuật là căn cứ để lập và xây dựng kế hoạch dự toán 

điều tra, thống kê, thu thập thông tin và xây dựng bản đồ thủy lợi của các tổ chức và 

cá nhân; là cơ sở để cơ quan có thẩm quyền thẩm tra, thẩm định phê duyệt kế hoạch 

dự toán, nghiệm thu, thanh quyết toán các khoản mục chi phí điều tra, thống kê, thu 

thập thông tin và xây dựng bản đồ thủy lợi do các các tổ chức và cá nhân thực hiện 

trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng. 

Điều 3. Quy định chữ viết tắt 

Bảng 1: Quy định các chữ viết tắt trong định mức kinh tế kỹ thuật 
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TT Chữ viết tắt Nội dung viết tắt 

1 QHTL Quy hoạch thủy lợi 

2 CTTL Công trình thủy lợi 

3 HTCTTL Hệ thống công trình thủy lợi 

6 ĐMC Đánh giá môi trường chiến lược 

7 KS1 Kỹ sư bậc 1/9 chuyên ngành phù hợp hoặc tương đương 

8 KS2 Kỹ sư bậc 2/9 chuyên ngành phù hợp hoặc tương đương 

9 KS3 Kỹ sư bậc 3/9 chuyên ngành phù hợp hoặc tương đương 

10 KS4 Kỹ sư bậc 4/9 chuyên ngành phù hợp hoặc tương đương 

11 KS5 Kỹ sư bậc 5/9 chuyên ngành phù hợp hoặc tương đương 

12 KSC3 Kỹ sư chính bậc 3/8 chuyên ngành phù hợp hoặc tương đương 

13 KTXH Kinh tế - xã hội 

14 TCVN Tiêu chuẩn Việt Nam 

 

CHƯƠNG II 

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT ĐIỀU TRA,  

THỐNG KÊ, THU THẬP THÔNG TIN VÀ   

XÂY DỰNG BẢN ĐỒ THUỘC LĨNH VỰC THỦY LỢI 

 

Điều 4. Định mức kinh tế kỹ thuật điều tra, thống kế, thu thập thông tin 

thủy lợi 

1. Định mức lao động 

Bảng 2. Định mức lao động điều tra số lượng, chất lượng và năng lực phục 

vụ của công trình thủy lợi. 

MH TT 
Nội dung công 

việc 
Đơn vị 

Định 

biên 

(Cấp 

bậc 

bình 

quân) 

Định mức 

Hệ số hiệu chỉnh 

áp dụng Ngoại 

nghiệp 
Nội nghiệp 

LHTL 

A Công tác ngoại nghiệp     

1 Chuẩn bị 

Công/nội 

dung/nhiệm 

vụ 

KS2 12,0  Knd 

2 Điều tra thực địa     
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2.1 

Điều tra, thu thập 

thông tin, số liệu 

tại các cơ quan 

liên quan 

Công/nội 

dung/nhiệm 

vụ 

KS2 60  Knd, Khc 

2.2 

Tổng hợp thông 

tin thu thập từ các 

cơ quan liên quan 

Công/nội 

dung/nhiệm 

vụ 

KS2 30  Knd 

2.3 

Điều tra, thu thập 

thông tin bằng 

mẫu phiếu điều 

tra 

     

a Trạm bơm 

Công/mẫu 

phiếu/nhiệm 

vụ 

KS2 3,00  
Kđh, Kct2, Kht, 

Kpp 

b Cống 

Công/mẫu 

phiếu/nhiệm 

vụ 

KS2 2,81  
Kđh, Kct3, Kct4, 

Kht, Kpp 

C 

Hệ thống dẫn 

nước, chuyển 

nước 

Công/mẫu 

phiếu/nhiệm 

vụ 

KS2 2,25  
Kđh, Kct5, Kct6, 

Kht, Kpp 

d Bờ bao 

Công/mẫu 

phiếu/nhiệm 

vụ 

KS2 2,25  
Kđh, Kct8, Kht, 

Kpp 

e 
Công trình cấp 

nước sạch 

Công/mẫu 

phiếu/nhiệm 

vụ 

KS2 2,25  
Kđh, Kct7, Kct6, 

Kht, Kpp 

B Công tác nội nghiệp     

1 

Phân tích, đánh 

giá phân loại tài 

liệu thu thập từ 

các cơ quan liên 

quan 

Công/nội 

dung/nhiệm 

vụ 

KS3  132 Knd 

2 

Tổng hợp phân 

tích số liệu từ các 

mẫu phiếu điều 

tra 

Công/nội 

dung/nhiệm 

vụ 

KS4  22 Knd 

3 

Tổng hợp, phân 

tích số liệu điều 

tra, khảo sát, đo 

đạc 

Công/nội 

dung/nhiệm 

vụ 

KS5  250 Knd 
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4 
Đề xuất giải pháp 

và kiến nghị 

Công/nội 

dung/nhiệm 

vụ 

KS5  48 Knd 

5 

Tổng hợp, hoàn 

chỉnh hồ sơ, tài 

liệu và bàn giao 

sản phẩm 

Công/nội 

dung/nhiệm 

vụ 

KS5  60 Knd 

2. Định mức vật tư, thiết bị 

a) Dụng cụ 

Bảng 3. Định mức sử dụng dụng cụ điều tra số lượng, chất lượng và năng 

lực phục vụ của công trình thủy lợi 

MH TT Danh mục dụng cụ 
THSD 

(tháng) 

Định mức (Ca/nhiệm vụ) 

Ngoại 

nghiệp 
Nội nghiệp 

DHTL 

1 Bàn làm việc 96  512 

2 Tủ đựng tài liệu 96  404 

3 Cặp tài liệu 24  404 

4 Dụng cụ nhỏ phụ khác   5 

b) Thiết bị 

Bảng 4. Định mức sử dụng thiết bị điều tra số lượng, chất lượng và năng lực 

phục vụ của công trình thủy lợi 

MH TT Danh mục thiết bị 
Công suất 

(kw) 

THSD 

(tháng) 

Định mức (Ca/nhiệm 

vụ) 

Ngoại 

nghiệp 
Nội nghiệp 

THTL 

1 Máy tính xách tay 0,04 60  461 

2 Máy in A4 0,5 60  97 

3 Máy photocopy 1 96  28 

4 Máy điều hòa 2,2 96  346 

5 Điện năng    855 

c) Vật liệu 

Bảng 5. Định mức sử dụng vật liệu điều tra số lượng, chất lượng và năng lực 

phục vụ của công trình thủy lợi 

MH TT Danh mục vật liệu ĐVT Định mức (ĐVT/nhiệm vụ) 
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Ngoại nghiệp Nội nghiệp 

VHTL 

1 Mực in lazer hộp  10,14 

2 Mực photocopy hộp  0,97 

3 Giấy A4 ram  4,15 

4 Đĩa CD cái 0,50 0,50 

5 
Vật liệu phụ và hao 

hụt 
% 8 8 

Ghi chú: Định mức sử dụng vật liệu, dụng cụ và máy móc, thiết bị nêu trên 

tính cho toàn bộ công việc nội nghiệp và ngoại nghiệp.  

3. Định mức phân bổ vật tư, thiết bị 

Bảng 6. Hệ số phân bổ dụng cụ, thiết bị, vật liệu điều tra số lượng, chất lượng 

và năng lực phục vụ của công trình thủy lợi 

MH TT Nội dung công việc Hệ số 

HHTL 

A Ngoại nghiệp 1 

1 Chuẩn bị 0,06 

2 Tiến hành điều tra thực địa  

2.1 Điều tra, thu thập thông tin, số liệu tại các cơ quan liên quan. 0,02 

2.2 Tổng hợp thông tin thu thập từ các cơ quan liên quan. 0,03 

2.3 Điều tra, thu thập thông tin bằng phiếu điều tra theo mẫu  

a Trạm bơm 0,22 

b Cống 0,12 

c Hệ thống dẫn nước, chuyển nước 0,09 

d Bờ bao 0,09 

E Công trình cấp nước sạch 0,12 

B Nội nghiệp 1 

1 
Tổng hợp, phân tích đánh giá phân loại tài liệu thu thập từ các cơ 

quan liên quan 
0,09 

2 Tổng hợp phân tích số liệu từ các mẫu phiếu điều tra 0,15 

3 Tổng hợp, phân tích số liệu điều tra, khảo sát 0,42 

4 Đề xuất giải pháp và kiến nghị 0,09 

5 Hoàn chỉnh hồ sơ, tài liệu và bàn giao sản phẩm 0,25 
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Điều 5. Định mức kinh tế kỹ thuật điều tra, đánh giá, thu thập thông 

tin về hạn hán, thiếu nước, xăm nhập mặn phục vụ hoạt động thủy lợi 

1. Định mức lao động 

Bảng 7. Định mức lao động điều tra, đánh giá, thu thập thông tin về hạn 

hán, thiếu nước, xâm nhập mặn phục vụ hoạt động thủy lợi 

MH TT Nội dung công việc Đơn vị 

Định 

biên (Cấp 

bậc bình 

quân) 

Định mức 
Hệ số 

hiệu 

chỉnh 
Ngoại 

nghiệp 

Nội 

nghiệp 

LHTN 

A Công tác ngoại nghiệp      

1 Chuẩn bị 
Công/nội 

dung/nhiệm vụ 
KS2 7  Knd 

2 Điều tra thực địa      

2.1 

Điều tra, đánh giá thu thập 

thông tin, số liệu tại các cơ 

quan liên quan. 

Công/nhiệm vụ KS2 24,00  Khc 

2.2 

Tổng hợp thông tin thu 

thập từ các cơ quan liên 

quan. 

Công/nhiệm vụ KS2 12,00   

2.3 

Điều tra, thu thập thông 

tin bằng mẫu phiếu điều 

tra 

     

 
Điều tra thông tin về hạn 

hán, thiếu nước 
Công/phiếu KS2 2,25  

Kđh, 

Kht 

 
Điều tra thông tin về xâm 

nhập mặn 
Công/phiếu KS2 2,25  

Kđh, 

Kht 

B Công tác nội nghiệp      

1 

Phân tích, đánh giá phân 

loại tài liệu thu thập từ các 

cơ quan liên quan 

Công/nội 

dung/nhiệm vụ 
KS3  96 Knd 

2 
Tổng hợp phân tích số liệu 

từ các mẫu phiếu điều tra 

Công/nội 

dung/nhiệm vụ 
KS4  51 Knd 

3 
Tổng hợp, phân tích số 

liệu điều tra, khảo sát 

Công/nội 

dung/nhiệm vụ 
KS5  210 Knd 

4 
Đánh giá, đề xuất giải 

pháp và kiến nghị 

Công/nội 

dung/nhiệm vụ 
KS5  110 Knd 

5 
Hoàn chỉnh hồ sơ, tài liệu 

và bàn giao sản phẩm 
Công/nhiệm vụ KS5  83 Knd 

2. Vật tư, thiết bị 
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a) Dụng cụ 

Bảng 8. Định mức sử dụng dụng cụ điều tra, đánh giá, thu thập thông tin 

về hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn phục vụ hoạt động thủy lợi 

MH TT Danh mục dụng cụ 
THSD 

(tháng) 

Định mức (Ca/nhiệm 

vụ) 

Ngoại 

nghiệp 
Nội nghiệp 

DHTN 

1 Bàn làm việc 96  467 

2 Tủ đựng tài liệu 96  357 

3 Cặp tài liệu 24  357 

4 Dụng cụ nhỏ phụ khác   5 

b) Thiết bị 

Bảng 9. Định mức sử dụng thiết bị điều tra, đánh giá, thu thập thông tin 

về hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn phục vụ hoạt động thủy lợi 

Mã hiệu TT Danh mục thiết bị 
Công suất 

(kw) 

THSD 

(tháng) 

Định mức 

(Ca/nhiệm vụ) 

Ngoại 

nghiệp 

Nội 

nghiệp 

THTN 

1 Máy tính xách tay 0,04 60  420 

2 Máy in A4 0,5 60  88 

3 Máy photocopy 1 96  25 

4 Máy điều hòa 2,2 96  315 

5 Điện năng    780 

c) Vật liệu 

Bảng 10. Định mức sử dụng vật liệu điều tra, đánh giá, thu thập thông tin 

về hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn phục vụ hoạt động thủy lợi 

Mã hiệu TT Danh mục vật liệu ĐVT 
Định mức (ĐVT/nhiệm vụ) 

Ngoại nghiệp Nội nghiệp 

VHTN 

1 Mực in lazer hộp  9,25 

2 Mực photocopy hộp  0,88 

3 Giấy A4 ram  3,78 

4 Đĩa CD cái 0,50 0,50 

5 Vật liệu phụ và hao hụt % 8 8 

Ghi chú: Định mức sử dụng vật liệu, dụng cụ và máy móc, thiết bị nêu 

trên tính cho toàn bộ công việc nội nghiệp và ngoại nghiệp.  

3. Định mức cho từng bước được phân bổ theo hệ số 
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Bảng 11. Hệ số phân bổ dụng cụ, thiết bị, vật liệu điều tra, đánh giá, thu 

thập thông tin về hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn phục vụ hoạt động thủy lợi 

MH TT Nội dung công việc Hệ số 

HHTN 

A Ngoại nghiệp 1 

1 Chuẩn bị 0,06 

2 Tiến hành điều tra thực địa  

2.1 Điều tra, thu thập thông tin, số liệu tại các cơ liên quan. 0,02 

2.2 Tổng hợp thông tin thu thập từ các cơ quan liên quan. 0,03 

2.3 Điều tra, thu thập thông tin bằng phiếu điều tra theo mẫu  

- Điều tra thông tin về hạn hán, thiếu nước 0,45 

- Điều tra thông tin về xâm nhập mặn 0,44 

B Nội nghiệp 1 

1 
Tổng hợp, phân tích đánh giá phân loại tài liệu thu thập từ các 

cơ quan liên quan 
0,09 

2 Tổng hợp phân tích số liệu từ các mẫu phiếu điều tra 0,15 

3 Tổng hợp, phân tích số liệu điều tra, khảo sát 0,42 

4 Đánh giá, đề xuất giải pháp và kiến nghị 0,09 

5 Hoàn chỉnh hồ sơ, tài liệu và bàn giao sản phẩm 0,25 

 

Điều 6. Định mức kinh tế kỹ thuật điều tra, đánh giá, thu thập thông 

tin về lũ, ngập úng phục vụ hoạt động thủy lợi 

1. Định mức lao động 

Bảng 12. Định mức lao động điều tra đánh giá, thu thập thông tin về lũ, 

ngập lụt, úng phục vụ hoạt động thủy lợi 

MH TT Nội dung công việc Đơn vị 

Định 

biên 

(Cấp bậc 

bình 

quân) 

Định mức Hệ số 

hiệu 

chỉnh 

áp 

dụng 

Ngoại 

nghiệp 

Nội 

nghiệp 

LNLU 

A Công tác ngoại nghiệp      

1 Chuẩn bị 

Công/nội 

dung/nhiệm 

vụ 

KS2 22,0  Knd 

2 Điều tra thực địa      

2.1 

Điều tra, đánh giá, thu thập 

thông tin, số liệu tại các cơ 

quan liên quan. 

Công/nhiệm 

vụ 
KS2 48,00  Khc 
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2.2 

Tổng hợp thông tin thu 

thập từ các cơ quan liên 

quan. 

Công/nhiệm 

vụ 
KS2 24,00   

2.3 

Điều tra, thu thập thông tin 

lũ, ngập lụt, úng bằng mẫu 

phiếu điều tra 

 KS2 2,25  
Kđh, 

Kht 

B Công tác nội nghiệp      

1 

Phân tích, đánh giá phân 

loại tài liệu thu thập từ các 

cơ quan liên quan 

Công/nội 

dung/nhiệm 

vụ 

KS4  240 Knd 

2 
Tổng hợp phân tích số liệu 

từ các mẫu phiếu điều tra 

Công/nội 

dung/nhiệm 

vụ 

KS4  52 Knd 

3 
Tổng hợp, phân tích số 

liệu điều tra, khảo sát 

Công/nội 

dung/nhiệm 

vụ 

KS4  120 Knd 

4 
Đánh giá, đề xuất giải 

pháp và kiến nghị 

Công/nội 

dung/nhiệm 

vụ 

KS4  132 Knd 

5 
Hoàn chỉnh hồ sơ, tài liệu 

và bàn giao sản phẩm 

Công/ nhiệm 

vụ 
KS4  123 Knd 

2. Vật tư, thiết bị 

a) Dụng cụ 

Bảng 13. Định mức sử dụng dụng cụ điều tra đánh giá, thu thập thông tin 

về lũ, ngập lụt, úng phục vụ hoạt động thủy lợi 

MH TT Danh mục dụng cụ 
THSD 

(tháng) 

Định mức (Ca/nhiệm 

vụ) 

Ngoại 

nghiệp 
Nội nghiệp 

DNLU 

1 Bàn làm việc 96  544 

2 Tủ đựng tài liệu 96  412 

3 Cặp tài liệu 24  412 

5 Dụng cụ nhỏ phụ khác   5 

b) Thiết bị 

Bảng 14. Định mức sử dụng thiết bị điều tra đánh giá, thu thập thông tin 

về lũ, ngập lụt, úng phục vụ hoạt động thủy lợi 

Mã hiệu TT Danh mục thiết bị 
Công suất 

(kw) 

THSD 

(tháng) 

Định mức (Ca/nhiệm 

vụ) 

Ngoại Nội nghiệp 
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nghiệp 

TNLU 

1 Máy tính xách tay 0,04 60  490 

2 Máy in A4 0,5 60  103 

3 Máy photocopy 1 96  29 

4 Máy điều hòa 2,2 96  367 

5 Điện năng    908 

c) Vật liệu 

Bảng 15. Định mức sử dụng vật liệu trong công tác điều tra đánh giá, thu 

thập thông tin về lũ, ngập lụt, úng phục vụ hoạt động thủy lợi 

Mã hiệu TT Danh mục vật liệu ĐVT 
Định mức (ĐVT/nhiệm vụ) 

Ngoại nghiệp Nội nghiệp 

VNLU 

1 Mực in lazer hộp  10,77 

2 Mực photocopy hộp  1,03 

3 Giấy A4 ram  4,41 

4 Đĩa CD cái 0,5 0,5 

5 
Vật liệu phụ và hao 

hụt 
% 8 8 

Ghi chú: Định mức sử dụng vật liệu, dụng cụ và máy móc, thiết bị nêu 

trên tính cho toàn bộ công việc nội nghiệp và ngoại nghiệp.  

3. Định mức cho từng bước được phân bổ theo hệ số  

Bảng 16. Hệ số phân bổ dụng cụ, thiết bị, vật liệu điều tra đánh giá, thu 

thập thông tin về lũ, ngập lụt, úng phục vụ hoạt động thủy lợi 

MH TT Nội dung công việc Hệ số 

HNLU 

A Ngoại nghiệp 1 

1 Chuẩn bị 0,06 

2 Tiến hành điều tra thực địa  

2.1 Điều tra, thu thập thông tin, số liệu tại các cơ quan liên quan. 0,02 

2.2 Tổng hợp thông tin thu thập từ các cơ quan liên quan. 0,03 

2.3 Điều tra, thu thập thông tin bằng phiếu điều tra theo mẫu 0,89 

B Nội nghiệp 1 

1 
Tổng hợp, phân tích đánh giá phân loại tài liệu thu thập từ 

các cơ quan liên quan 
0,09 

2 Tổng hợp phân tích số liệu từ các mẫu phiếu điều tra 0,15 

3 Tổng hợp, phân tích số liệu điều tra, khảo sát 0,42 

4 Đánh giá, đề xuất giải pháp và kiến nghị 0,09 
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5 Hoàn chỉnh hồ sơ, tài liệu và bàn giao sản phẩm 0,25 

 

Điều 7. Định mức kinh tế kỹ thuật điều tra, đánh giá, thu thập thông 

tin về bồi lắng, xói lở công trình thủy lợi và bờ sông, bờ biển phục vụ hoạt 

động thủy lợi 

1. Định mức lao động 

Bảng 17. Định mức lao động điều tra, đánh giá, thu thập thông tin về bồi 

lắng, xói lở công trình thủy lợi và bờ sông, bờ biển phục vụ hoạt động thủy lợi 

MH TT Nội dung công việc Đơn vị 

Định 

biên 

(Cấp 

bậc bình 

quân) 

Định mức 

Hệ số hiệu 

chỉnh áp 

dụng 
Ngoại 

nghiệp 

Nội 

nghiệp 

LBLX 

A Công tác ngoại nghiệp     

1 Chuẩn bị 

Công/nội 

dung/nhiệm 

vụ 

KS2 12,0  Knd 

2 Điều tra thực địa      

2.1 

Điều tra, đánh giá, thu 

thập thông tin, số liệu 

tại các cơ quan liên 

quan. 

Công/nhiệm 

vụ 
KS2 48,00  Khc 

2.2 

Tổng hợp thông tin thu 

thập từ các cơ quan 

liên quan. 

Công/nhiệm 

vụ 
KS2 24,00   

2.3 

Điều tra, thu thập 

thông tin bồi lắng, xói 

lở công trình bằng mẫu 

phiếu điều tra 

Công/Phiếu KS2 1,89  Kđh, Kht 

B Công tác nội nghiệp      

1 

Phân tích, đánh giá 

phân loại tài liệu thu 

thập từ các cơ quan 

liên quan 

Công/nội 

dung/nhiệm 

vụ 

KS4  96 Knd 

2 

Tổng hợp phân tích số 

liệu từ các mẫu phiếu 

điều tra 

Công/nội 

dung/nhiệm 

vụ 

KS4  42,5 Knd 

3 
Tổng hợp, phân tích số 

liệu điều tra, khảo sát 

Công/nội 

dung/nhiệm 

vụ 

KS4  200 Knd 

4 Đánh giá, đề xuất giải Công/nội KS4  132 Knd 
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pháp và kiến nghị dung/nhiệm 

vụ 

5 

Hoàn chỉnh hồ sơ, tài 

liệu và bàn giao sản 

phẩm 

Công/ nhiệm 

vụ 
KS4  123 Knd 

2. Vật tư, thiết bị 

a) Dụng cụ 

Bảng 18. Định mức sử dụng dụng cụ điều tra, thu thập thông tin bồi lắng, 

xói lở công trình thủy lợi và bờ sông, bờ biển phục vụ hoạt động thủy lợi 

MH TT Danh mục dụng cụ 
THSD 

(tháng) 

Định mức (Ca/nhiệm vụ) 

Ngoại nghiệp Nội nghiệp 

DBLX 

1 Bàn làm việc 96  671 

2 Tủ đựng tài liệu 96  339 

3 Cặp tài liệu 24  339 

4 Dụng cụ nhỏ phụ khác   5 

b) Thiết bị 

Bảng 19. Định mức sử dụng thiết bị điều tra, đánh giá, thu thập thông tin 

về bồi lắng, xói lở công trình thủy lợi và bờ sông, bờ biển phục vụ hoạt động thủy 

lợi 

MH TT Danh mục thiết bị 
Công suất 

(kw) 

THSD 

(tháng) 

Định mức (Ca/nhiệm vụ) 

Ngoại nghiệp Nội nghiệp 

TBLX 

1 Máy tính xách tay 0,04 60  603 

2 Máy in A4 0,5 60  127 

3 Máy photocopy 1 96  36 

4 Máy điều hòa 2,2 96  453 

5 Điện năng    1119 

c) Vật liệu 

Bảng 20. Định mức sử dụng vật liệu điều tra, đánh giá, thu thập thông tin 

về bồi lắng, xói lở công trình thủy lợi và bờ sông, bờ biển phục vụ hoạt động thủy 

lợi 

MH TT Danh mục vật liệu ĐVT 
Định mức (ĐVT/nhiệm vụ) 

Ngoại nghiệp Nội nghiệp 

VBLX 
1 Mực in lazer hộp  2,99 

2 Mực photocopy hộp  0,5 
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3 Giấy A4 ram  27,22 

4 Đĩa CD cái 1,04 15,31 

5 
Vật liệu phụ và hao 

hụt 
% 8 8 

Ghi chú: Định mức sử dụng vật liệu, dụng cụ và máy móc, thiết bị nêu 

trên tính cho toàn bộ công việc nội nghiệp và ngoại nghiệp.  

3. Định mức cho từng bước được điều chỉnh theo hệ số  

Bảng 21. Hệ số phân bổ dụng cụ, thiết bị, vật liệu điều tra, đánh giá, thu 

thập thông tin về bồi lắng, xói lở công trình thủy lợi và bờ sông, bờ biển phục vụ 

hoạt động thủy lợi 

MH TT Nội dung công việc Hệ số 

HBLX 

A Ngoại nghiệp 1 

1 Chuẩn bị 0,06 

2 Tiến hành điều tra thực địa  

2.1 Điều tra, thu thập thông tin, số liệu tại các cơ quan liên quan. 0,02 

2.2 Tổng hợp thông tin thu thập từ các cơ quan liên quan. 0,03 

2.3 Điều tra, thu thập thông tin bằng phiếu điều tra theo mẫu 0,89 

B Nội nghiệp 1 

1 
Tổng hợp, phân tích đánh giá phân loại tài liệu thu thập từ các 

cơ quan liên quan 
0,09 

2 Tổng hợp, phân tích số liệu từ các mẫu phiếu điều tra 0,15 

3 Tổng hợp, phân tích số liệu điều tra, khảo sát 0,42 

4 Đánh giá, đề xuất giải pháp và kiến nghị 0,09 

5 Hoàn chỉnh hồ sơ, tài liệu và bàn giao sản phẩm 0,25 

 

Điều 8. Định mức kinh tế kỹ thuật xây dựng bản đồ thủy lợi 

1. Định mức lao động 

Bảng 22. Định mức lao động theo các nội dung công việc  

Đơn vị tính: Công/100.000 ha 

TT Nội dung công việc 

Số lượng bậc 

công lao động) 
Định mức/1 bậc công 

K
S

3
 

K
S

5
 

K
S

C
3

 

Nội 

nghiệp 

Ngoại 

nghiệp 

I 

Thu thập tài liệu, số liệu, thông tin, bản đồ 

hiện trạng, quy hoạch: 

- Hiện trạng công trình thủy lợi; 

3 2 1 42,1  
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+ Hiện trạng trạm bơm; 

+ Hiện trạng cống; 

+ Hiện trạng hệ thống kênh dẫn, chuyển 

nước; 

+ Hiện trạng bờ bao thủy lợi; 

+ Hiện trạng công trình cấp nước nông thôn; 

+ ... 

- Hiện trạng công trình phòng, chống thiên 

tai; 

- Hiện trạng nguồn nước và nhu cầu sử dụng 

nước của các đối tượng sử dụng nước vùng 

nghiên cứu; 

- Tình hình hạn hán, xâm nhập mặn; thiếu 

nước trong những năm bình thường, những 

năm vượt tần suất; 

- Bản đồ hiện trạng và định hướng phát triển 

KTXH; 

- Bản đồ hiện trạng, quy hoạch công trình 

thủy lợi; 

- Bản đồ hiện trạng, quy hoạch phòng, chống 

thiên tai 

- Bản đồ hiện trạng úng, hạn, xâm nhập mặn; 

- Bản đồ sạt lở, lũ quét, mặn; 

- Bản đồ cấp nước sinh hoạt, công nghiệp, đô 

thị…; 

- Bản đồ ô nhiễm nguồn nước (nếu có); 

- Bản đồ hiện trạng sử dụng đất; 

- Bản đồ quy hoạch sử dụng đất. 

+ Tài liệu về hồ sơ thiết kế công trình thủy 

lợi; 

+ Quá trình sửa chữa, nâng cấp, cải tạo công 

trình thủy lợi; 

+ Quy trình vận hành hệ thống công trình 

thủy lợi. 

- Nhu cầu sử dụng sản phẩm, dịch vụ thủy 

lợi. 

- Hiện trạng cơ cấu tổ chức hoạt động thủy 

lợi. 
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- Hiện trạng cơ chế chính sách trong hoạt 

động thủy lợi. 

- Tác động của công trình thủy lợi đến môi 

trường và đời sống của người dân. 

- Thông tin quan trắc, giám sát chất lượng 

nước phục vụ hoạt động thủy lợi. 

- Thông tin về hạn hán, thiếu nước, xâm nhập 

mặn phục vụ hoạt động thủy lợi. 

- Thông tin về lũ, ngập lụt, úng phục vụ hoạt 

động thủy lợi. 

- Thông tin về bồi lắng, xói lở công trình 

thủy lợi và bờ sông, bờ biển phục vụ hoạt 

động thủy lợi. 

- Xử lý, phân loại, biên tập dữ liệu, thông tin 

theo các nhóm; 

- Số hóa dữ liệu, thông tin cần thiết; 

- Chuẩn hóa các dữ liệu, thông tin, xác định 

và lập danh mục dữ liệu, thông tin được sử 

dụng phục vụ xây dựng bản đồ; 

- Tổng hợp dữ liệu, thông tin. 

II Lập bản đồ 2 2 2 51,2  

III Hoàn chỉnh bản đồ 2 2 2 38,4  

2. Định mức thiết bị 

Bảng 23. Định mức thiết bị 

Đơn vị tính: Ca/100.000ha 

TT Danh mục thiết bị 
Đơn vị 

tính 

Thời hạn 

(tháng) 
Nội nghiệp Ngoại nghiệp 

1 
Điều hòa 2 chiều 12000 BTU - 

2,2 KW 
bộ 120 1.289,6 - 

2 Máy Photocopy - 1KW cái 120 429,9 - 

3 Máy tính xách tay - 0,04KW cái 60 1.289,6 43,2 

4 Máy GPS cầm tay cái 120 - 23,0 

Ghi chú: Các loại thiết bị được lấy theo quy định tiêu chuẩn, định mức sử 

dụng máy móc thiết bị tại Quyết định 50/2017/QĐ-TTg ngày 31/12/2017. 

3. Định mức dụng cụ 

Bảng 24. Định mức dụng cụ 
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Đơn vị tính: Ca/100.000ha 

TT Danh mục dụng cụ 
Đơn vị 

tính 

Thời hạn 

(tháng) 
Nội nghiệp Ngoại nghiệp 

1 Bàn làm việc cái 60 2.136 - 

2 Ghế văn phòng cái 60 2.136 - 

3 Máy in lazer A4 0,5KW cái 60 449 - 

4 USB cái 12 1.796 23 

5 Tủ đựng tài liệu cái 60 1.068 - 

6 Điện năng kwh  718 - 

7 Dụng cụ khác %  3,50 1,50 
 

4. Định mức vật liệu 

Bảng 25. Định mức vật liệu 

Đơn vị tính: Mức/100.000ha 

TT Danh mục vật liệu Đơn vị tính Nội nghiệp Ngoại nghiệp 

1 Bút viết cái 244,1 16,1 

2 Giấy A4 ram 183,0 - 

3 Mực in A4 hộp 41,0 - 

4 Mực photocopy hộp 31,1 - 

5 Sổ ghi chép quyển 122,0 - 

6 Sổ nhật ký quyển - 16,1 

7 Túi nhựa đựng tài liệu cái 763,2 16,1 

8 Vât liệu khác % 6,0 2,0 

5. Định mức sử dụng vật liệu, dụng cụ, máy móc thiết bị cho công tác nội 

nghiệp 

Bảng 26. Hệ số sử dụng vật liệu, dụng cụ, máy móc thiết bị 

TT Nội dung công việc Hệ số 

I Thu thập tài liệu cơ bản 0,03 

II Lập báo cáo tổng hợp, báo cáo tóm tắt 0,22 

III Lập các loại bản đồ 0,04 

IV Hoàn chỉnh bản đồ, giao nộp 0,03 
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Chương III 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 
 

Điều 9. Điều khoản thi hành 

Trong quá trình áp dụng, nếu có khó khăn, vướng mắc, hoặc cần thiết phải 

điều chỉnh, bổ sung những nội dung cụ thể thuộc bộ định mức kinh tế kỹ thuật 

này, các sở, ban, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, các 

tổ chức, cá nhân và các cơ quan, đơn vị liên quan kịp thời báo cáo, đề xuất về Sở 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh 

xem xét, quyết định./. 

  

 


